	 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ XỬ LÝ KHÍ 

                           NATURAL GAS ENGINEERING
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 ngành Khoan Khai thác Dầu khí.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Cơ học lưu chất
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24 tiết

+ Bài tập: 
                  tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
             12 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập             tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học trình bày những nội dung về khí thiên nhiên, sự hình thành khí thiên nhiên, các tính chất của khí thiên nhiên, mô hình các tính chất nhiệt động, khoan, khai thác và thu gom khí thiên nhiên, hydrate, xử lý khí thiên nhiên, các nguồn khí thiên nhiên đặc biệt.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Môn học cung cấp những kiến thức về nguồn gốc của khí thiên nhiên, quá trình khoan, khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển khí.
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Tài nguyên khí thiên nhiên của Việt Nam, khu vực và thế giới. Quá trình hình thành, phân bố, trữ lượng khai thác và dự trữ.
- Các tính chất hóa lý của khí thiên nhiên. Thành phần hóa học, tính chất vật lý, giá trị nhiệt lượng. Phương trình trạng thái.

- Công nghệ thăm dò, khai thác, xử lý và vận chuyển khí thiên nhiên.

- Các vấn đề kỹ thuật trong khai thác và vận chuyển khí, quá trình hydrate.

- Quá trình và công nghệ xử lý và chế biến khí thiên nhiên.

- Các nguồn khí thiên nhiên truyền thống và phi truyền thống.
b) Kỹ năng
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Có kỹ năng phân tích và trình bày về quá trình và công nghệ;
- Có kỹ năng tính toán thiết kế hệ thống khai thác và xử lý khí trong các điều kiện khác nhau.

- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

[1] Gas Reservoir Engineering. Richardson TX. Society of Petroleum Engineers. 1999.
· Tài liệu tham khảo: 
[2] Manual of Petroleum Measurement Standards: Chapter 1.11  (Volume Correction Factors) Volume 7. Amer Petroleum Inst. 1980.
[3] Sour-Gas Design Considerations. Bruce D Craig. Society of Petroleum Engineers. 1993.
[4] Gas Reservoir Engineering - Lee, W.J. and Wattenbarger, R.A - SPE, 1996.
[5] Thu gom và vận chuyển dầu khí - TS. Phùng Đình Thực - Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsopetro.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiếm tra đánh giá sau:

· Tham gia học tập trên lớp (đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

· Bài tập;

· Báo cáo chuyên đề (seminar).

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 45 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ: 50%
·  Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 60 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.
- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

 7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1: Tài nguyên khí thiên nhiên

1.1.
Sự phát triển của công nghiệp khai thác khí

1.2.
Phân bố địa lý nguồn tài nguyên khí

1.3.
Các dạng khí thiên nhiên

1.4.
Kết luận
	02
	
	
	
	PPGD:

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.
	

	Tuần 2-4
	Chương 2: Sự hình thành khí thiên nhiên

2.1.
Giới thiệu

2.2.
Các thành phần cơ bản của khí thiên nhiên

2.3.
Sự hình thành vỉa khí thiên nhiên

2.4.
Mối tương quan giữa trữ lượng khí và tuổi của trầm tích

2.5.
Kết luận
Chương 3: Các tính chất của khí thiên nhiên

3.1.Giới thiệu

3.2.
Các đặc trưng của khí

3.3.
Lấy  mẫu

3.4.
Thành phần hoá học của khí thiên nhiên

3.5.
Các tính chất thể tích

3.6.
Tính dẫn nhiệt và độ nhớt

3.7.
Sức căng bề mặt

3.8.
Trị số nhiệt lượng

3.9.
Kết luận
	06
	
	
	
	PPGD:

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	

	Tuần 5-7
	Chương 4: Mô hình các tính chất nhiệt động

4.1.
Giới thiệu

4.2.
Phương trình trạng thái. Định luật trạng thái tương đương

4.3.
Tính toán các tính chất nhiệt động từ phương trình trạng thái thông thường

4.4.Cân bằng hơi-lỏng

4.5.
Kết luận
Chương 5: Khoan, khai thác và thu gom khí thiên nhiên

5.1.
Giới thiệu

5.2.
Thăm dò và kỹ thuật địa chấn

5.3.
Công nghệ khoan giếng khí

5.4.
Các đặc trưng của đá chứa

5.5.
Các đặc trưng của lưu chất vỉa

5.6.
Dòng khí khai thác trong trường hợp môi trường lỗ rỗng đồng nhất

5.7.
Khảo sát giếng khí

5.8.
Dòng khí khai thác trong trường hợp môi trường lỗ rỗng không đồng nhất. Mô hình vỉa

5.9.
Đánh gía chất lượng khí trong vỉa

5.10.Lý thuyết cân bằng vật chất

5.11.Khai thác khí thiên nhiên theo thời gian

5.12.Khai thác khí ngoài khơi

5.13.Vận chuyển bằng đường ống

5.14.Kết luận

Seminar
	04
	
	06
	
	PPGD:

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	

	Tuần 9-10
	Chương 6: Hydrate

6.1.Giới thiệu

6.2.Hệ nước-hydrocacbon

6.3.Cấu trúc hydrate

6.4.Điều kiện nhiệt động học cho việc hình thành hydrate

6.5.Động học qúa trình hình thành hydrate

6.6.Ngăn ngừa hình thành hydrate

6.7.Sự hình thành hydrate trong quá trình khoan

6.8.Kết luận
	04
	
	
	
	PPGD:

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	- 


	Tuần 11-12
	Chương 7: Xử lý khí thiên nhiên

7.1.
Giới thiệu

7.2.
Hệ thống làm lạnh

7.3.
Phân đoạn và hấp thụ

7.4.
Hấp phụ

7.5.
Làm khô khí

7.6.
Làm ngọt khí

7.7.
Thu hồi dung dịch hydrocarbon

7.8.
Xử lý khí thiên nhiên tích hợp

7.9.
Tách Nitrogen và Helium

7.10.Tách thuỷ ngân

7.11.Kết luận
	04
	
	
	
	
	

	Tuần 12-14
	Chương 8: Các nguồn khí thiên nhiên đặc biệt

8.1.
Giới thiệu

8.2.
Các vỉa khí thiên nhiên có độ thấm thấp

8.3.
Đá phiến nứt nẻ

8.4.
Khí methan của vỉa than

8.5.
Khí từ các tầng chứa sâu

8.6.
Kết luận
Seminar
	04
	
	06
	
	PPGD:

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1. Họ và tên: Nguyễn Minh Hải
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm kỹ thuật, Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí

Điện thoại, email: hainm@pvu.edu.vn 01688325240
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khai thác và xử lý khí, nâng cao thu hồi các mỏ khí condensate.

2. Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): ThS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí
Điện thoại, email: tamnm@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Dòng chảy đa pha, nâng cao thu hồi các mỏ dầu khí.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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